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NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM 

Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI; ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ 

THƯỜNG TRÚ, GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ, TỬ TUẤT 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 

tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ 

tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (sau đây gọi tắt 

là 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử); trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện 

tử. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện 

quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng 



ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. 

2. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, 

trợ cấp tuất do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện áp dụng đối với người chết là 

người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc đang tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

3. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng, 

hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành lao động, thương binh và xã hội thực hiện 

áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, người có công 

với cách mạng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Phần mềm dịch vụ công liên thông là nơi tiếp nhận, kê khai thông tin, dữ liệu từ người 

dùng và phân tách thông tin, dữ liệu hồ sơ gửi đến phần mềm nghiệp vụ của các Bộ, cơ 

quan: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 

Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp qua Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. 

2. Phần mềm nghiệp vụ là phần mềm được xây dựng, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo 

các yêu cầu riêng của cơ quan, tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, tổ 

chức đó. 

3. Giải quyết mai táng phí, tử tuất trong Nghị định này bao gồm giải quyết các chế độ: hỗ 

trợ chi phí mai táng, hưởng trợ cấp mai táng, hưởng trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất 

hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng. 

4. Người yêu cầu là người trực tiếp kê khai, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính liên 

thông điện tử. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện quy trình liên thông điện tử 

1. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được 

thực hiện hợp lý, khoa học, bảo đảm yêu cầu khai thác, tái sử dụng dữ liệu phục vụ cải 

cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan, tổ chức và người yêu cầu, không 

yêu cầu nộp bản giấy; chuyển phương thức xử lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo 

thuận lợi cho người yêu cầu và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận giải 

quyết thủ tục hành chính. 

2. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử tại Nghị định này có giá trị pháp 

lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; không làm tăng chi phí cho cá 

nhân, tổ chức. 

3. Kết quả giải quyết của thủ tục hành chính thuộc nhóm thủ tục hành chính liên thông 

điện tử là thành phần hồ sơ của thủ tục khác trong nhóm sẽ được hệ thống tự động chia sẻ 

để hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

4. Đối với những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã 

được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 



45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; đối với các thành phần hồ sơ chưa có dữ liệu điện tử thì 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính. 

5. Các thông tin trong tờ khai điện tử quy định tại Nghị định này đã có trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 

hiểm, hệ thống thông tin có liên quan, được Phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự 

động. 

6. Hồ sơ, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục sẽ được Phần mềm dịch vụ công liên thông tự 

động phân tách để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định. 

Hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử được Phần mềm dịch vụ công liên thông đồng bộ về Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; hồ sơ đăng ký thường trú, xóa 

đăng ký thường trú, hồ sơ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, hồ sơ đề nghị 

hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành 

có liên quan. 

7. Thời gian người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ hoặc xác nhận qua ứng dụng VNeID không 

tính vào thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính. 

Chương II 

HỒ SƠ, QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỰC 

HIỆN LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Mục 1. THỰC HIỆN LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ NHÓM THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ 

KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ 

EM DƯỚI 6 TUỔI 

Điều 5. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Hồ sơ thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi bao gồm các thành phần hồ sơ 

sau: 

1. Tờ khai điện tử (Mẫu số 01 kèm theo Nghị định này). 

2. Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy chứng sinh được liên thông từ cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trường hợp không có giấy chứng sinh 

thì đính kèm các thành phần hồ sơ thay thế theo quy định pháp luật về Hộ tịch. 

3. Trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em khác nơi thường trú của cha, mẹ (nếu được 

cha, mẹ đồng ý) thì đính kèm các thành phần hồ sơ theo quy định pháp luật về cư trú. 

Các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 6. Nộp hồ sơ 



Người yêu cầu truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) 

hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” 

để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định. 

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết 

1. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai 

sinh từ Phần mềm dịch vụ công liên thông; thông báo hẹn trả kết quả được Phần mềm 

dịch vụ công liên thông gửi cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng 

dụng VNeID và tin nhắn SMS. 

2. Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” không quá 03 ngày làm việc kể 

từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp 

phải xác minh thì không quá 05 ngày làm việc. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời 

gian được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo. 

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn thì phải xin 

lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông để gửi cho 

người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS, 

trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn lại ngày trả kết quả. 

4. Việc đồng bộ hồ sơ giữa các hệ thống được thực hiện chậm nhất không quá 10 phút 

ngay sau khi giải quyết xong thủ tục. Cơ quan tiếp nhận thông tin, hồ sơ phải phản hồi 

trạng thái tiếp nhận trong thời gian không quá 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông 

tin dữ liệu từ Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trong trường hợp quá thời gian trên mà 

chưa nhận được phản hồi thành công thì Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi cảnh báo 

cho hệ thống của các bên liên quan để cán bộ kỹ thuật thực hiện xử lý ngay trong ngày 

làm việc. 

5. Sau khi Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tiếp 

nhận thành công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiến hành 

phản hồi trạng thái và thông tin của hồ sơ đăng ký khai sinh cho Phần mềm dịch vụ công 

liên thông. 

Điều 8. Giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

1. Giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh 

Sau khi hồ sơ đăng ký khai sinh điện tử được Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính cấp tỉnh chuyển tới Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ 

Tư pháp, công chức làm công tác hộ tịch thực hiện nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Phần 

mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp. 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Công chức làm công tác hộ tịch thực hiện 

nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung 

của Bộ Tư pháp. Thời gian giải quyết đăng ký khai sinh ngay trong ngày làm việc kể từ 



khi Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp nhận đủ hồ 

sơ. 

Sau khi có kết quả đăng ký khai sinh, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 

chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển bản điện tử Giấy khai sinh đến Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để đồng bộ với Phần mềm dịch vụ công liên thông 

hoàn thiện hồ sơ điện tử của các thủ tục hành chính tiếp theo và gửi kết quả cho người 

yêu cầu. 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, đúng quy định: Công chức làm công tác hộ tịch thực 

hiện thao tác trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp 

gửi thông tin trạng thái hồ sơ đến Phần mềm dịch vụ công liên thông qua Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để thông báo cho người yêu cầu qua Cổng Dịch 

vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS, trong đó nêu rõ lý do đối với các 

trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận, các thành phần hồ sơ cần bổ sung trong thời gian 

không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống. 

Trường hợp cần bổ sung thành phần hồ sơ thì người yêu cầu có trách nhiệm hoàn thiện 

hồ sơ trong 07 ngày làm việc, nếu quá thời hạn này không bổ sung được thì hồ sơ bị từ 

chối. 

c) Việc liên thông điện tử giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư để kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ thao tác nghiệp vụ, cấp số định danh cá nhân, 

thực hiện trên các hệ thống, phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Bộ Công an. 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh liên quan đến cấp số định danh cá 

nhân, công chức làm công tác hộ tịch cập nhật vướng mắc trên Phần mềm đăng ký, quản 

lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư 

Pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý và trả kết quả xử lý trong thời gian 

không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận các vướng mắc từ Bộ Tư pháp. 

2. Giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú 

Sau khi Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dụng chung của Bộ Tư pháp chuyển 

bản điện tử Giấy khai sinh sang Phần mềm dịch vụ công liên thông thông qua Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, Phần mềm dịch vụ công liên thông phân 

tách, chuyển hồ sơ điện tử (bao gồm biểu mẫu, tờ khai người yêu cầu đã kê khai, bản điện 

tử Giấy khai sinh) đến Hệ thống thông tin quản lý cư trú để thực hiện đăng ký thường trú. 

Các thông tin xác nhận đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, của cha, mẹ hoặc 

người giám hộ được thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc qua quy trình nghiệp vụ của 

ngành công an. Thời hạn xác nhận qua ứng dụng VNeID không quá 05 ngày làm việc. 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Cán bộ công an thực hiện các nghiệp vụ 

đăng ký thường trú trên Hệ thống thông tin quản lý cư trú của ngành công an. Thời gian 

giải quyết đăng ký thường trú không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

điện tử từ Phần mềm dịch vụ công liên thông đối với trường hợp: con về với cha, mẹ và 

cha, mẹ là chủ hộ, đồng thời là chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp; con về với cha, mẹ nhưng 



cha, mẹ không phải là chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp. Đối với các trường hợp khác yêu cầu 

phải xác minh theo quy định của Luật Cư trú thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử, thông tin xác nhận qua ứng dụng VNeID. 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa đúng quy định: Cơ quan đăng ký quản lý cư trú 

thực hiện thông báo cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng 

VNeID và tin nhắn SMS, trong đó nêu rõ lý do đối với các trường hợp hồ sơ không được 

tiếp nhận, các thành phần hồ sơ cần bổ sung trong thời gian không quá 01 ngày làm việc 

kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống. 

3. Giải quyết hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử 

dùng chung của Bộ Tư pháp chuyển bản điện tử Giấy khai sinh sang Phần mềm dịch vụ 

công liên thông thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, 

Phần mềm dịch vụ công liên thông thông phân tách, chuyển hồ sơ điện tử (bao gồm biểu 

mẫu, tờ khai người yêu cầu đã kê khai và bản điện tử Giấy khai sinh) đến Hệ thống thông 

tin ngành Bảo hiểm xã hội để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện các 

nghiệp vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Hệ thống thông tin của ngành 

Bảo hiểm xã hội. Thời gian giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi không 

quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm dịch vụ công liên 

thông. 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa đúng quy định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi 

thông báo từ Hệ thống thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội đến Phần mềm dịch vụ công 

liên thông để gửi cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID 

và tin nhắn SMS, trong đó nêu rõ lý do đối với các trường hợp hồ sơ không được tiếp 

nhận, các thành phần hồ sơ cần bổ sung trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ 

khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống. 

4. Trường hợp xác định có sai sót trong bản điện tử Giấy khai sinh, Hệ thống thông tin 

quản lý cư trú, Hệ thống thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội trả lại hồ sơ cho Phần mềm 

dịch vụ công liên thông; Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi thông báo thông qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để cơ quan cấp Giấy khai sinh 

chỉnh sửa, xử lý theo quy định và thông báo cho người yêu cầu. 

Điều 9. Trả kết quả 

1. Trả kết quả điện tử 

Bản điện tử Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế và Thông báo kết quả giải quyết đăng ký 

thường trú được các hệ thống tự động gửi đến người yêu cầu qua kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. 

2. Trả kết quả bản giấy 



a) Bản giấy của Giấy khai sinh được trả tại Bộ phận Một cửa cơ quan có thẩm quyền 

đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật về hộ tịch. 

b) Bản giấy của Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú, thẻ Bảo hiểm y tế được 

trả tại Bộ phận Một cửa nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc tại Bộ phận Một cửa 

của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo 

đề nghị của người yêu cầu. 

Người yêu cầu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả kết quả cho người yêu cầu theo quy định 

pháp luật về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

c) Cán bộ Bộ phận Một cửa căn cứ theo đề nghị của người yêu cầu trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản 

giấy, bản sao, trích lục (nếu có) cho người yêu cầu theo quy định. 

3. Người yêu cầu thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có) của hồ sơ đăng ký khai sinh 

theo thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID hoặc Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh hoặc thanh toán trực tiếp tại Bộ phận một 

cửa. 

Mục 2. THỰC HIỆN LIÊN THÔNG NHÓM THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, 

XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ, TỬ TUẤT 

Điều 10. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất do cơ quan bảo hiểm xã hội giải 

quyết 

1. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết mai táng phí bao gồm các thành phần sau: 

a) Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này). 

b) Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa 

bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về 

hộ tịch. 

2. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần bao gồm các thành phần sau: 

a) Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này). 

b) Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa 

bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về 

hộ tịch. 

c) Thông tin xác nhận của các thân nhân đồng ý cử người đại diện nhận trợ cấp tuất một 

lần được thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc đính kèm Tờ khai điện tử về việc cử người 

đại diện nhận trợ cấp tuất một lần theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thời 

hạn xác nhận qua ứng dụng VNeID không quá 05 ngày làm việc. 



3. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm các thành phần sau: 

a) Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này). 

b) Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa 

bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về 

hộ tịch. 

c) Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 

tuổi hoặc cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ 

của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có 

nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 

tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ nếu không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu 

nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở và bị suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên thì đính kèm các thành phần hồ sơ sau: 

i) Bản điện tử Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám 

định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc biên 

bản Giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng 

hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng tương đương mức suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên. 

ii) Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định, bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực 

hiện Giám định y khoa trong trường hợp thanh toán phí Giám định y khoa. 

Trường hợp các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định 

tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 11. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất do cơ quan lao động, thương 

binh và xã hội giải quyết 

1. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết trợ cấp mai táng bao gồm các thành phần sau: 

a) Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này). 

b) Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa 

bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về 

hộ tịch. 

2. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm các thành phần sau: 

a) Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này). 

b) Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa 

bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 



Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về 

hộ tịch. 

c) Trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chết thì bổ 

sung bản điện tử Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Bản điện tử này do Hệ 

thống thông tin của Bảo hiểm xã hội chuyển đến Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

3. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần bao gồm các thành phần sau: 

a) Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này). 

b) Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa 

bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về 

hộ tịch. 

c) Thông tin xác nhận của các thân nhân đồng ý cử người đại diện nhận trợ cấp tuất một 

lần được thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc đính kèm bản điện tử văn bản thống nhất 

cử người đại diện nhận trợ cấp tuất một lần theo quy định. Thời hạn xác nhận qua ứng 

dụng VNeID không quá 05 ngày làm việc. 

4. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm các thành phần sau: 

a) Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này). 

b) Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa 

bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về 

hộ tịch. 

c) Thông tin xác nhận của các thân nhân đồng thuận xác nhận người có công nuôi liệt sĩ 

được thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc đính kèm bản điện tử văn bản đồng thuận của 

các thân nhân xác nhận là người có công nuôi liệt sĩ. Thời hạn xác nhận qua ứng dụng 

VNeID không quá 05 ngày làm việc. 

d) Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học thì đính kèm bản điện tử 

giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học hoặc bản điện tử Bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại 

học hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc 

học. 

đ) Trường hợp thân nhân sống độc thân và không còn thân nhân hoặc mồ côi cả cha lẫn 

mẹ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hoàn thiện giấy xác nhận sống độc thân và 

không còn thân nhân hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

e) Trường hợp thân nhân là con người có công với cách mạng từ đủ 18 tuổi trở lên bị 

khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hằng tháng 

hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì đính kèm giấy xác 

nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập theo 



quy định hiện hành. Trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật 

đặc biệt nặng từ nhỏ thì đính kèm giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người 

khuyết tật. 

Trường hợp các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định 

tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 12. Nộp hồ sơ 

Người yêu cầu truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) 

hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” 

để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định. 

Trường hợp người yêu cầu chỉ lựa chọn thực hiện liên thông 02 thủ tục hành chính (Đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký thường trú); hoặc 03 thủ tục hành chính (Đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí); hoặc 04 thủ tục hành chính (Đăng ký khai 

tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất), Phần mềm dịch vụ công liên 

thông sẽ điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử và giấy tờ phải đính kèm theo nội dung liên 

thông mà người yêu cầu đã lựa chọn để người yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến 

theo quy định. 

Điều 13. Tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết 

1. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai 

tử từ Phần mềm dịch vụ công liên thông; thông báo hẹn trả kết quả được Phần mềm dịch 

vụ công liên thông gửi cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng 

VNeID và tin nhắn SMS. 

2. Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất”: 

a) Giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất đối với nhóm Người có công: không quá 18 ngày 

làm việc. 

b) Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với nhóm đối; tượng Bảo trợ xã hội: không quá 

06 ngày làm việc. 

Không quá 11 ngày làm việc đối với trường hợp đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên 

đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. 

c) Trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất đối với đối tượng do ngành Bảo hiểm xã hội giải 

quyết: không quá 09 ngày làm việc. 

Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời gian được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp 

theo. 

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn thì phải xin 

lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn lại 

ngày trả kết quả qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS cho 

người yêu cầu. 

4. Việc đồng bộ hồ sơ giữa các hệ thống được thực hiện chậm nhất không quá 10 phút 

ngay sau khi giải quyết xong thủ tục. Cơ quan tiếp nhận thông tin, hồ sơ phải phản hồi 



trạng thái tiếp nhận trong thời gian không quá 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông 

tin dữ liệu từ Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trong trường hợp quá thời gian trên mà 

chưa nhận được phản hồi thành công thì Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi cảnh báo 

cho hệ thống của các bên liên quan để cán bộ kỹ thuật thực hiện xử lý ngay trong ngày 

làm việc. 

5. Sau khi Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tiếp 

nhận thành công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiến hành 

phản hồi trạng thái và thông tin của hồ sơ đăng ký khai tử cho Phần mềm dịch vụ công 

liên thông. 

Điều 14. Giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai 

táng phí, tử tuất 

1. Giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử 

Sau khi hồ sơ đăng ký khai tử điện tử được chuyển tới Phần mềm đăng ký, quản lý hộ 

tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, công chức làm công tác hộ tịch thực hiện các 

nghiệp vụ đăng ký khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung 

của Bộ Tư pháp. 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Công chức làm công tác hộ tịch thực hiện 

các nghiệp vụ đăng ký khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 

chung của Bộ Tư pháp. Thời gian giải quyết đăng ký khai tử ngay trong ngày làm việc kể 

từ khi Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp nhận đủ 

hồ sơ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc. 

Sau khi có kết quả đăng ký khai tử, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 

chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển bản điện tử Trích lục khai tử đến Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để đồng bộ với Phần mềm dịch vụ công liên 

thông để hoàn thiện hồ sơ điện tử của các thủ tục hành chính tiếp theo và gửi kết quả cho 

người yêu cầu. 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa đúng quy định: Công chức làm công tác hộ tịch 

thực hiện thao tác trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư 

pháp; thông tin trạng thái hồ sơ được gửi đến Phần mềm dịch vụ công liên thông qua hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để thông báo cho người yêu cầu 

qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS, trong đó nêu rõ lý 

do đối với các trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận, các thành phần hồ sơ cần bổ sung 

trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ 

thống. 

Trường hợp cần bổ sung thành phần hồ sơ thì người yêu cầu có trách nhiệm hoàn thiện 

hồ sơ trong 07 ngày làm việc, nếu quá thời hạn này không bổ sung được thì hồ sơ bị từ 

chối. 

2. Giải quyết hồ sơ xóa đăng ký thường trú 



Sau khi bản điện tử Trích lục khai tử được cấp, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện 

tử dùng chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển bản điện tử Trích lục khai tử đến Phần 

mềm dịch vụ công liên thông thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp tỉnh, Phần mềm dịch vụ công liên thông hoàn thiện hồ sơ điện tử (bao gồm biểu mẫu, 

tờ khai mà người yêu cầu đã kê khai, bản điện tử Trích lục khai tử và các thành phần hồ 

sơ liên quan (nếu có)) gửi đến Hệ thống thông tin quản lý cư trú để thực hiện xóa đăng ký 

thường trú. 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Hệ thống thông tin quản lý cư trú tự động 

ghi nhận thông tin ngày chết của công dân trong dữ liệu dân cư đồng thời gửi yêu cầu xác 

nhận xóa đăng ký thường trú đến cơ quan Công an nơi công dân đăng ký thường trú ngay 

trong ngày làm việc để hoàn thiện xoá đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật. 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa đúng quy định: Cơ quan đăng ký quản lý cư trú 

thực hiện thông báo cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng 

VNeID và tin nhắn SMS, trong đó nêu rõ lý do đối với các trường hợp hồ sơ không được 

tiếp nhận, các thành phần hồ sơ cần bổ sung trong thời gian không quá 01 ngày làm việc 

kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống. 

3. Giải quyết hồ sơ mai táng phí, tử tuất 

Sau khi bản điện tử Trích lục khai tử được cấp, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện 

tử dùng chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển bản điện tử Trích lục khai tử đến Phần 

mềm dịch vụ công liên thông thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp tỉnh, Phần mềm dịch vụ công liên thông chuyển hồ sơ điện tử (bao gồm biểu mẫu, tờ 

khai mà người yêu cầu đã kê khai, bản điện tử Trích lục khai tử và các thành phần hồ sơ 

liên quan) đến Hệ thống thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội hoặc ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội để thực hiện giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất. 

Trường hợp đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, 

Hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông tự động chuyển hồ sơ của đối tượng đến Hệ 

thống thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội. Sau hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và chuyển quyết định thôi 

hưởng trợ cấp tuất hằng tháng về Phần mềm dịch vụ công liên thông để chuyển hồ sơ 

sang hệ thống thông tin của ngành Lao động, thương binh và xã hội giải quyết chi trả chế 

độ mai táng. 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan Lao động, thương binh và xã hội thực hiện 

nghiệp vụ giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất theo quy định. 

Thời hạn giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết 

không quá 08 ngày làm việc; giải quyết thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 02 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm dịch vụ công liên thông. 



Thời hạn giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng do cơ quan lao động, thương binh và xã hội 

giải quyết không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm 

dịch vụ công liên thông. 

Thời hạn do cơ quan lao động, thương binh và xã hội giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp 

tuất đối với người có công không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện 

tử từ Phần mềm dịch vụ công liên thông; 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa đúng quy định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc 

cơ quan Lao động, thương binh và xã hội thực hiện thông báo cho người yêu cầu qua 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS, trong đó nêu rõ lý do 

đối với các trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận, các thành phần hồ sơ cần bổ sung 

trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ 

thống. 

Trường hợp cần bổ sung thành phần hồ sơ thì người yêu cầu có trách nhiệm hoàn thiện 

hồ sơ trong 07 ngày làm việc, nếu quá thời hạn này không bổ sung được thì hồ sơ bị từ 

chối. 

4. Trường hợp xác định có sai sót trong bản điện tử Trích lục khai tử, Hệ thống thông tin 

quản lý cư trú, Hệ thống thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội trả lại hồ sơ cho Phần mềm 

dịch vụ công liên thông; Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi thông báo thông qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để cơ quan cấp Trích lục khai tử 

chỉnh sửa, xử lý theo quy định và thông báo cho người yêu cầu. 

Điều 15. Trả kết quả 

1. Trả kết quả điện tử 

Bản điện tử Trích lục khai tử, Thông báo kết quả giải quyết xóa đăng ký thường trú, trợ 

cấp mai táng, tử tuất và Quyết định hưởng trợ cấp mai táng, Quyết định hưởng trợ cấp 

tuất được các hệ thống tự động gửi đến người yêu cầu tại kho quản lý dữ liệu điện tử của 

tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. 

2. Trả kết quả bản giấy 

a) Bản giấy của Trích lục khai tử được trả tại Bộ phận Một cửa cơ quan có thẩm quyền 

đăng ký khai tử theo quy định pháp luật về hộ tịch. 

b) Bản giấy Thông báo kết quả giải quyết xóa đăng ký thường trú, Quyết định hưởng trợ 

cấp mai táng, Quyết định hưởng trợ cấp tuất được trả tại Bộ phận Một cửa cơ quan có 

thẩm quyền đăng ký khai tử hoặc tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục 

hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của người yêu cầu. 

Cán bộ Bộ phận Một cửa căn cứ theo đề nghị của người yêu cầu trên Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản giấy 

và bản sao, trích lục (nếu có) cho người yêu cầu theo quy định. 

c) Người yêu cầu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, cơ quan cấp 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả kết quả cho người yêu cầu theo 



quy định pháp luật về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

3. Người yêu cầu thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có) của hồ sơ đăng ký khai tử theo 

thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID hoặc Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh hoặc thanh toán trực tiếp tại Bộ phận một cửa. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Điều 16. Trách nhiệm cơ quan cung cấp thủ tục hành chính liên thông 

1. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin để sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu bảo đảm kết nối 

thông suốt giữa Hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ của các bộ, cơ quan với Phần 

mềm dịch vụ công liên thông và ngược lại. 

2. Xây dựng và hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn người yêu cầu nộp hồ sơ thực hiện thủ 

tục hành chính. 

3. Đồng bộ các trạng thái tiếp nhận, xử lý hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

với Phần mềm dịch vụ công liên thông và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của cấp tỉnh. 

4. Bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ dữ 

liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 17. Trách nhiệm cơ quan thực hiện liên thông thủ tục hành chính 

1. Bảo đảm các điều kiện về nhân sự, trang thiết bị làm việc, hạ tàng công nghệ thông tin 

cần thiết, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đường truyền để thực hiện kết nối Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Phần mềm dịch vụ 

công liên thông, phần mềm nghiệp vụ các bộ, ngành nhằm giải quyết thủ tục hành chính 

liên thông có hiệu quả. 

2. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. 

3. Khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

4. Chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, 

cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định này, để 

xảy ra các vi phạm liên quan đến hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính liên thông. 

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp 

1. Bảo đảm kết nối thông suốt giữa Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 

chung của Bộ Tư pháp với Phần mềm dịch vụ công liên thông, Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để chia sẻ bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử 



phục vụ giải quyết các thủ tục về cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và 

hồ sơ giải quyết mai táng phí, tử tuất. 

2. Nâng cấp, hoàn thiện Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung bảo đảm 

thông suốt, hiệu quả. 

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Xây dựng, quản lý, vận hành Phần mềm dịch vụ công liên thông bảo đảm kết nối thông 

suốt giữa Phần mềm dịch vụ công liên thông với các phần mềm nghiệp vụ của các bộ, cơ 

quan liên quan; các tính năng nộp hồ sơ, nộp, cập nhật bổ sung hồ sơ; phân tách các 

trường thông tin để chuyển vào hệ thống phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành; cập 

nhật, đồng bộ trạng thái hồ sơ về hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa 

phương. 

2. Nâng cấp ứng dụng VNeID, bảo đảm việc xác nhận đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ 

ở hợp pháp, của thân nhân người chết hưởng trợ cấp mai táng, hưởng chế độ tử tuất được 

thực hiện qua tài khoản VNeID hoặc ký số điện tử; điều chỉnh quy trình điện tử đối với 

thủ tục xoá đăng ký thường trú theo hướng đơn giản, thuận tiện cho công dân và cán bộ 

thực hiện thủ tục hành chính. 

3. Chỉ đạo cơ quan đăng ký cư trú chủ động kiểm tra, xác minh nơi ở hợp pháp của chủ 

hộ, không yêu cầu người yêu cầu đến cơ quan công an nộp lại bản chính giấy tờ liên 

quan. 

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Bảo đảm thông tin, dữ liệu về: bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên phạm vi toàn quốc hoạt động hiệu quả; kết nối thông suốt giữa Phần mềm dịch vụ 

công liên thông. Đồng bộ các trạng thái tiếp nhận, xử lý hồ sơ và kết quả giải quyết thủ 

tục hỗ trợ chi phí mai táng cho Phần mềm dịch vụ công liên thông và Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính của địa phương. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp kết quả xác nhận khuyết tật điện tử; kết nối, chia sẻ, thường 

xuyên cập nhật khi có thay đổi thông tin dữ liệu về người có công, bảo trợ xã hội, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo với Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

3. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng phần mềm nghiệp vụ của ngành; kịp thời có 

giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. 

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Y tế 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: thực hiện việc cấp giấy chứng 

sinh điện tử, giấy báo tử điện tử; kết nối, chia sẻ với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành y tế, bảo đảm cấp, kết nối, chia sẻ dữ liệu chứng 

sinh, báo tử điện tử với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước; phối hợp với 

các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin, các vướng mắc và đề xuất 

giải pháp tháo gỡ trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. 



2. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong cung cấp thông tin và triển 

khai dịch vụ công liên thông điện tử của các cơ quan nhà nước; tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

3. Bảo đảm hạ tầng, kết nối mạng Internet để người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công 

liên thông. 

4. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan định kỳ kiểm tra an toàn thông tin đối 

với phần mềm dịch vụ công liên thông, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với Phần mềm dịch vụ công liên thông bảo đảm cung cấp hai nhóm dịch 

vụ công liên thông an toàn, thông suốt trên môi trường mạng. 

Điều 23. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

1. Bảo đảm Hệ thống thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội hoạt động hiệu quả; kết nối 

thông suốt giữa Phần mềm dịch vụ công liên thông; đồng bộ các trạng thái tiếp nhận, xử 

lý hồ sơ và kết quả giải quyết với Phần mềm dịch vụ công liên thông. 

2. Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chứng sinh, báo tử điện tử 

giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông trong thời gian 

Bộ Y tế chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành y tế. 

Thực hiện chia sẻ thông tin, dữ liệu chứng sinh, báo tử điện tử thuộc 02 nhóm thủ tục 

hành chính liên thông điện tử với cơ sở dữ liệu ngành y tế. 

3. Hướng dẫn, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các cấp tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính liên thông; phối hợp với các cơ quan nhà nước ở địa phương 

trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông. 

Điều 24. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ 

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này tại các bộ, 

ngành, địa phương. 

2. Phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện 

02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tại Bộ phận Một cửa của các địa phương. 

3. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. 

4. Công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông điện tử theo quy định. 

5. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và đề xuất, kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định. 

Điều 25. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm liên thông dữ liệu 

giấy chứng sinh và giấy báo tử có ký số để kết nối, chia sẻ với Phần mềm dịch vụ công 

liên thông chậm nhất không quá 04 giờ làm việc sau khi cấp bản giấy Giấy chứng sinh, 

Giấy báo tử. 

2. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc kết nối, cập nhật, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm 

dịch vụ công liên thông. 



3. Tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh bằng số định danh cá nhân, thẻ căn cước, thẻ căn 

cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế, bản giấy hoặc bản điện tử. 

Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để bảo 

đảm thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: 

a) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với phần mềm dịch vụ công liên thông theo hướng 

dẫn của Bộ Công an. 

b) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia về thanh toán trực 

tuyến theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 

của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử. 

c) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 

chung theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

2. Cập nhật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo với Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành. 

3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đủ nhân lực thực hiện, giải 

quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử theo đúng quy định tại Nghị định 

này. 

4. Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công liên thông tại 

địa phương. 

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

theo thẩm quyền. 

Điều 27. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

1. Trực tiếp chỉ đạo việc triển khai có hiệu quả 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông 

điện tử tại địa phương theo các quy định tại Nghị định này và quy chế tổ chức hoạt động 

của Bộ phận Một cửa do Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành. 

2. Bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng, đường truyền đáp ứng yêu cầu thực hiện 

dịch vụ công liên thông tại địa phương. 

3. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ, 

công chức, người lao động thuộc thẩm quyền có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 

này. 

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về việc cung cấp, thực hiện liên 

thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. 

 



Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 28. Quy định chuyển tiếp 

1. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến ngày 01 tháng 7 năm 2024, các Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, phần mềm nghiệp vụ của các bộ, 

ngành, địa phương phải nâng cấp, hoàn thiện kết nối, chia sẻ, thông suốt với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về Bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Phần mềm dịch vụ công liên thông theo 

quy định của Nghị định này. 

2. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, hồ sơ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử 

được tiếp nhận, giải quyết theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 29. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Việc nộp, tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ đơn lẻ của các tổ chức, cá nhân được thực 

hiện theo các quy định pháp luật chuyên ngành. 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Trần Lưu Quang 



- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 

trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KSTT (2b) 

  

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ) 

Mẫu số 01 
Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Mẫu số 02 
Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải 

quyết mai táng phí, tử tuất 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


